
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 NĂM 2024 KHỐI 4 TUỔI

	LỚP
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN HỌC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	4B1
	GIA ĐÌNH
	1
	VĂN HỌC
 Truyện: Tích Chu 
	Lê Thị Hồng Chiêm
	THỂ DỤC 

 Ném xa bằng 1 tay 
	Lê Thị Hồng Chiêm
	TẠO HÌNH
  
Vẽ người thân
	Lê Thị Hồng Chiêm
	TCXH
   
Chúc mừng SN mẹ

	Lê Thị Hồng Chiêm
	ÂM NHẠC
        
Hát: Mẹ ơi có biết
	Lê Thị Hồng Chiêm

	
	
	2
	MTXQ

Chiếc quạt xinh
	Đào Thị Hà
	VĂN HỌC
 
 Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
	Đào Thị Hà
	TẠO HÌNH

Chiếc quạt giấy
	Đào Thị Hà
	TOÁN

So sánh chiều cao 2 đối tượng
	Đào Thị Hà
	ÂM NHẠC

   VĐ: Bé quét nhà
	Đào Thị Hà

	
	
	3
	MTXQ

Ngôi nhà thân yêu của bé
	Lê Thị Hồng Chiêm
	VĂN HỌC

Thơ: Thăm nhà bà    
	Lê Thị Hồng Chiêm
	THỂ DỤC
       Bật liên tục vào 5 ô
	Lê Thị Hồng Chiêm
	TOÁN

Xác định trên-dưới, trước-sau bạn khác
	Lê Thị Hồng Chiêm
	TẠO HÌNH

Cắt dán ngôi nhà
	Lê Thị Hồng Chiêm



	LỚP
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN HỌC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	4B2
	GIA ĐÌNH
	1
	VĂN HỌC
Truyện: Tích Chu
	
Nguyễn Thị Thu Hiền
	THỂ DỤC
Ném xa bằng 1 tay

	
Nguyễn Thị Thu Hiền
	ÂM NHẠC
Hát: Cả nhà thương nhau
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	TOÁN
So sánh chiều cao 2 đối tượng

	Nguyễn Thị Thu Hiền
	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung mẹ

	Nguyễn Thị Thu Hiền

	
	
	2
	MTXQ
Ngôi nhà của bé

	Nguyễn Thị Nhung
	TCXH
Dạy trẻ không đi theo người lạ

	Nguyễn Thị Nhung
	VĂN HỌC
Thơ: Thăm nhà bà    

	Nguyễn Thị Nhung
	TẠO HÌNH
Cắt dán ngôi nhà
	Nguyễn Thị Nhung
	TOÁN
Xác định trên dưới-trước-sau bạn khác 
	Nguyễn Thị Nhung

	
	
	3
	MTXQ

Chiếc quạt xinh

	Nguyễn Thị Quyên
	THỂ DỤC
Đi trên ghế TD đầu đội túi cát

	Nguyễn Thị Quyên
	VĂN HỌC
Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
	Nguyễn Thị Quyên
	ÂM NHẠC
VĐ: Cây gia đình  
	Nguyễn Thị Quyên
	TẠO HÌNH
Dự án: Lắp ráp quạt
	Nguyễn Thị Quyên



